
Trang 8/30Kết quả phúc khảo Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10, Khóa ngày 02,03/6/2023

STT MaHĐ
SBD

Họ Tên Điểm
Lớp 10 Văn Toán Anh Chuyên

Điểm xin phúc khảo

Cụm Hội đồng: THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Điểmlớp
chuyên

Điểmlớp
thường Văn Toán Anh Chuyên

Điểm thay đổi sau phúc khảo Điểm
Lớp 10

Điểmlớp
chuyên

Điểmlớp
thường

Ghi 
chú

1 Vương Thảo Anh 29,25 7,00 3,75 7,75 29,25BHNH1-0095
2 Hoàng Thục Anh 37,25 5,75 37,25BHNH1-0138
3 Nguyễn Thị Vân Anh 29,00 6,50 4,50 7,00 29,00BHNH1-0152
4 Nguyễn Hồ Tâm An 38,50 7,00 38,50BHNH1-0168
5 Trần Thúy An 30,25 4,75 6,00 32,75BHNH1-0174
6 Đào Gia Bảo 30,00 7,00 30,00BHNH1-0216
7 Trần Lê Gia Bảo 31,50 6,25 7,00 31,50BHNH1-0224
8 Lê Thanh Duy 30,25 7,75 5,25 4,25 30,25BHNH1-0378
9 Đàm Ngọc Hoàng Dũng 25,75 5,75 5,75 6,00 26,00BHNH1-0389
10 Đỗ Văn Đại 30,00 5,50 7,00 5,00 30,00BHNH1-0431
11 Hồ Trần Thành Đạt 31,00 6,50 7,00 31,00BHNH1-0451
12 Nguyễn Hải Đăng 27,75 6,25 4,50 6,25 27,75BHNH1-0469
13 Nguyễn Đặng Hoàng Đức 31,50 5,50 31,50BHNH1-0491
14 Lê Gia Hân 31,50 7,25 5,75 5,50 31,50BHNH1-0600
15 Châu Bùi Kim Hiền 36,25 8,00 5,75 8,75 36,25BHNH1-0623
16 Nguyễn Văn Hòa 32,50 5,50 32,50BHNH2-0003
17 Trần Thị Thanh Huyền 31,50 6,00 31,50BHNH2-0022
18 Hoàng Minh Huy 36,25 6,00 8,25 7,75 36,25BHNH2-0047
19 Nguyễn Tuấn Hưng 33,50 8,00 6,75 4,00 33,50BHNH2-0099
20 Nguyễn Duy Đức Khang 29,75 6,50 29,75BHNH2-0137
21 Bùi Quang Khải 30,25 6,25 6,25 30,25BHNH2-0176
22 Thái Thùy Linh 31,75 7,25 5,75 31,75BHNH2-0323
23 Lê Hồ Yến Linh 31,75 6,50 31,75BHNH2-0337
24 Nguyễn Đắc Thành Long 23,00 3,50 23,00BHNH2-0372
25 Huỳnh Xuân Minh 29,75 7,00 6,25 3,25 3,50 30,00BHNH2-0480
26 Hoàng Bảo Nam 0,00 0,25BHNH3-0033
27 Nguyễn Lê Na 31,75 5,75 3,75 31,75BHNH3-0069
28 Phạm Thị Thanh Ngân 31,75 6,00 6,25 31,75BHNH3-0086
29 Nguyễn Hữu Nghĩa 29,50 6,25 29,50BHNH3-0109
30 Triệu Thị Xuân Nhi 31,00 6,75 31,00BHNH3-0249
31 Kiều Lương Yến Nhi 36,25 7,75 7,25 6,25 36,25BHNH3-0254
32 Nguyễn Ngọc Phát 23,00 6,00 2,50 6,00 23,00BHNH3-0341
33 Lê Huỳnh Tuấn Phong 31,00 5,00 7,00 6,00 31,00BHNH3-0360
34 Nguyễn Gia Phúc 31,00 6,00 6,00 7,00 31,00BHNH3-0365
35 Tạ Lê Quân 29,25 6,50 5,25 5,75 29,25BHNH3-0463
36 Hàn Xuân Quyền 30,00 5,50 4,50 30,00BHNH4-0011
37 Nguyễn Thị Thu Thảo 31,25 5,25 31,25BHNH4-0205



Trang 9/30Kết quả phúc khảo Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10, Khóa ngày 02,03/6/2023

STT MaHĐ
SBD

Họ Tên Điểm
Lớp 10 Văn Toán Anh Chuyên

Điểm xin phúc khảo

Cụm Hội đồng: THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Điểmlớp
chuyên

Điểmlớp
thường Văn Toán Anh Chuyên

Điểm thay đổi sau phúc khảo Điểm
Lớp 10

Điểmlớp
chuyên

Điểmlớp
thường

Ghi 
chú

38 Nguyễn Thị Thanh Thảo 31,25 7,50 6,25 3,75 31,25BHNH4-0208
39 Trần Quyết Thắng 31,00 5,50 6,50 31,00BHNH4-0218
40 Ngô Đức Thịnh 20,00 2,75 20,00BHNH4-0245
41 Lê Phương Thùy 36,25 6,25 8,00 7,75 36,25BHNH4-0272
42 Trịnh Mai Phương Thúy 31,50 7,75 4,50 7,00 31,50BHNH4-0279
43 Bùi Anh Thư 31,75 6,25 31,75BHNH4-0300
44 Hoàng Anh Thư 36,25 7,50 6,75 7,75 36,25BHNH4-0303
45 Nguyễn Mai Thy 29,50 6,50 29,50BHNH4-0365
46 Huỳnh Ngọc Bảo Tiên 31,50 5,50 31,50BHNH4-0371
47 Nguyễn Thị Thu Trang 31,25 4,75 31,25BHNH4-0427
48 Phan Lê Thùy Trâm 29,00 5,00 29,00BHNH4-0460
49 Lê Nguyễn Bảo Trâm 31,50 7,00 5,25 7,00 31,50BHNH4-0462
50 Nguyễn Lê Minh Triết 35,75 6,25 7,00 9,25 35,75BHNH4-0479
51 Đoàn Trần Anh Tuấn 39,25 7,50 39,25BHNH4-0546
52 Trần Phương Uyên 31,25 6,50 5,75 31,25BHNH4-0620
53 Võ Triệu Vy 14,50 1,75 3,75 3,50 14,50BHNH4-0720
54 Nguyễn Trần Như Ý 34,50 6,75 6,50 8,00 34,50BHNH4-0766

Tổng số phúc khảo: 54

41 32 37 0

Văn Toán Anh Chuyên

Số bài xin phúc khảo:

0 2 2 0

Văn Toán Anh Chuyên

Số bài thay đổi điểm:

Giám đốc Sở GDĐT

Trương Thị Kim Huệ

(Đã ký)

Ngày 27 tháng 7  năm 2023


